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Họ và tên: ..............................        Lớp: …………. 
 

Toán 1 – Phép cộng trong phạm vi 10 
 

 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 4? 
 A. 4 + 0 B. 1 + 4 C. 2 + 4 D. 2 + 1 
Câu 2. Kết quả của phép tính 3 + 2 là: 
 A. 5 B. 1 C. 6 D. 4 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Tìm số thích hợp điền vào ô trống. 
 a) 10+. . . = 10 b) 2+. . . = 8 c) . . . +6 = 7 d) . . . +3 = 3 
 e) . . . +3 = 4 f) 7+. . . = 7 g) . . . +0 = 1 h) . . . +3 = 6 
Bài 2. Tính nhẩm. 
 a) 1 + 8 =. .. b) 5 + 5 =. .. c) 5 + 2 =. .. d) 8 + 0 =. .. 
 e) 8 + 1 =. .. f) 4 + 1 =. .. g) 5 + 1 =. .. h) 7 + 2 =. .. 
a) Lan có 4 bông hoa. Nam cho Lan thêm 3 bông hoa. Hỏi Lan có tất cả ... bông hoa? 
b) Trong hộp có tất cả 7 cái bánh. Trong đó có 2 cái bánh màu vàng, còn lại là ... cái bánh màu trắng. 
c) Trong hộp có tất cả 8 con chim. Trong đó có 3 con chim to, còn lại là ... con chim nhỏ. 
d) Trong giỏ có 4 chiếc bút chì. Bạn An bỏ thêm vào 5 chiếc bút chì. Hỏi trong giỏ có tất cả ... chiếc bút chì? 
Bài 4. Nối mỗi phép tính với kết quả đúng. 

 

a) Trong giỏ có 3 cái bánh. Bạn An bỏ thêm vào 6 cái bánh. Hỏi trong giỏ có tất cả ... cái bánh? 
b) Trong hộp có tất cả 8 quả cam. Trong đó có 2 quả cam màu vàng, còn lại là ... quả cam màu trắng. 
c) Lúc đầu, Chi có 2 quả bóng. Sau đó, Chi được mẹ cho thêm 4 quả bóng. Hỏi lúc này Chi có tất cả ... quả 
bóng? 
d) Có 10 con chim trên cành, 8 con đã bay đi. Hỏi trên cành còn lại ... con chim? 
Bài 6. Nối mỗi phép tính với kết quả đúng. 
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Bài 7. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống. 
 a) 0 + 3 ... 0 + 0 b) 1 + 2 ... 2 + 1 c) 1 + 5 ... 5 + 1 d) 2 + 7 ... 10 + 0 
Bài 8. Số? 

 

Bài 9. Điền số thích hợp vào ô trống. 
 a) 5−. . . = 4 b) 4+. . . = 8 c) . . . +0 = 0 d) . . . −1 = 3 
 e) . . . +1 = 7 f) . . . −5 = 2 g) 6−. . . = 1 h) 0+. . . = 4 
Bài 10. Quan sát tranh rồi viết phép tính thích hợp. 

 

Bài 11. Nối mỗi phép tính với kết quả đúng. 

1

7

10

9

7 + = 9

+ =



  3/3 

 

----HẾT--- 
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